Ⅵ.就学 (しゅうがく)手続き (てつづ　) THỦ TỤC NHẬP HỌC転入 (てんにゅう)・転出 (てんしゅつ)など，就学 (しゅうがく)手続き (てつづ　)以前 (いぜん)の情報 (じょうほう)はこちら
Thông tin trước khi làm thủ tục nhập học ví dụ
 như chuyển địa chỉ đến và đi thì xem tại đây
茨城県 (いばらきけん)国際 (こくさい)交流 (こうりゅう)協会 (きょうかい)「外国人 (がいこくじん)のための生活 (せいかつ)ガイドブック (がいどぶっく)」
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki “Sách hướng dẫn cho cư dân nước ngoài”



①　転入学 (てんにゅうがく)の場合 (ばあい) Trường hợp chuyển trường trong kì học
□ ＿＿＿教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)（○○○○課） に行く (い　)。
Đi tới Ủy ban Giáo dục Thành phố ______（Phòng＿＿＿）
□ 子 (こ)どもを就学 (しゅうがく)させたいことを伝 (つた)える。　「就学 (しゅうがく)申 (しん)請書 (せいしょ)」を記入 (きにゅう)する。
    Hãy thông báo cho phòng về mong muốn của bạn cho con bạn theo học tại trường bằng tiếng Nhật. Điền các mục cần thiết vào “Đơn đăng ký nhập học cho học sinh người nước ngoài” và nộp.
□「入学 (にゅうがく)通知書 (つうちしょ)」をもらう。
   Nhận “Giấy báo nhập học giành cho học sinh người nước ngoài” (Gaikokujin Jidou Seito Nyuugaku Tsuuchisho)
□ 指定 (してい)された小学校 (しょうがっこう)に行き (い　)、今後 (こんご)の学校 (がっこう)生活 (せいかつ)について話し合う (はな　　あ　　)。
「入学 (にゅうがく)通知書 (つうちしょ)」を提出 (ていしゅつ)(海外 (かいがい)からの転入 (てんにゅう)の場合 (ばあい)は、母国 (ぼこく)の学校 (がっこう)関係 (かんけい)書類 (しょるい)も提示 (ていじ))する。→編入 (へんにゅう)学年 (がくねん)が決まる (き　　)。
Đến trường được chỉ định và thảo luận với nhà trường về cuộc sống học đường của trẻ từ giờ về sau. Nộp "Thư nhập học" cho trường. (Trong trường hợp chuyển từ nước ngoài, bạn cũng cần phải có giấy tờ của trường ở nước bạn.) → Quyết định chuyển đến lớp nào.
__市町村名___ Hội đồng giáo dục TP.
Địa chỉ:　　住所


ĐT:　電話
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追記 (ついき): 日本 (にほん)の学校 (がっこう)は子ども (こ　　)達 (たち)の学年 (がくねん)を年齢 (ねんれい)で決めて (き　　)います。４月 (　がつ)２日 (ふつか)から翌年 (よくとし)の４月 (　がつ)１日 (ついたち)に生まれた (う　　　)子ども (こ　　)達 (たち)は同じ (おな　　)学年 (がくねん)になります。外国人 (がいこくじん)の子ども (こ　　)達 (たち)も年齢 (ねんれい)で学年 (がくねん)が決まります (き　　　　)。もしかしたら子ども (こ　　)は自分 (じぶん)の国 (くに)と同じ (おな　)学年 (がくねん)にならない可能性 (かのうせい)があります。ただし、子ども (こ　　)が日本語 (にほんご)の知識 (ちしき)不足 (ぶそく)として、授業 (じゅぎょう)についていくことができないと判断 (はんだん)された場合 (ばあい)は、一時的 (いちじてき)に学年 (がくねん)を下げる (さ　　)事 (こと)が出来ます (でき　　)。地 (ち)域内 (いきない)で指定 (してい)された学校 (がっこう)以外 (いがい)で、日本語 (にほんご)教室 (きょうしつ)のある学校 (がっこう)に変更 (へんこう)することが可能 (かのう)です。

P.S: Lớp học sẽ được quyết định bởi độ tuổi của học sinh ở Nhật Bản. Những học sinh sinh từ ngày 2 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 4 năm sau sẽ học cùng lớp. Nó được áp dụng cho tất cả các sinh viên bao gồm cả sinh viên nước ngoài. Con của quý vị có thể sẽ không được xếp cùng lớp với trường của mình ở quốc gia của mình. Nếu học sinh bị đánh giá là không thể theo kịp việc học vì kiến ​​thức tiếng Nhật, học sinh đó có thể được phép hạ điểm tạm thời. Hoặc con có thể thay đổi trường có lớp học tiếng Nhật.
入学前 (にゅうがくまえ)に確認 (かくにん)すること： Kiểm tra trước khi nhập học：
　編入 (へんにゅう)する前 (まえ)の教育 (きょういく)　  Trình độ học vấn con bạn có trước khi chuyển trường
　滞在 (たいざい)期間 (きかん)　           Thời hạn lưu trú tại Nhật Bản　　　　　　
　生年 (せいねん)月日 (がっぴ)　　　　 　　Ngày tháng năm sinh
　通って (かよ　　)いた学年 (がくねん)　　　　Lớp ở trường trước
　子ども (こ　　)や家族 (かぞく)の日本語 (にほんご)の使用 (しよう)状況 (じょうきょう)　　Tình trạng sử dụng tiếng Nhật của trẻ hoặc gia đình
　子ども (こ　　)や家族 (かぞく)の名前 (なまえ)　　　　Tên của trẻ và các thành viên trong gia đình
　現在 (げんざい)の住所 (じゅうしょ)　　　　　Địa chỉ hiện tại　　　　　
　緊急 (きんきゅう)時 (じ)の連絡先 (れんらくさき)　　　Liên hệ khẩn cấp
　学校 (がっこう)への通学 (つうがく)路 (ろ)　　　　Các tuyến đường đến trường
　子ども (こ　　)の健康 (けんこう)状態 (じょうたい)　　 　 Tình trạng sức khỏe

②新学期 (しんがっき)（4月 (がつ)）から就学 (しゅうがく)する場合 (ばあい)（小学校 (しょうがっこう)） Trường hợp nhập học kì học mới (từ tháng 4) (Tiểu học)

新 (しん)学 (がっ)期 (き)は４月 (がつ)から始 (はじ)まりますので、次 (つぎ)の年 (とし)の４月 (がつ)に小学校 (しょうがっこう)へお子 (こ)さんを新 (あたら)しく入学 (にゅうがく)させたい場合 (ばあい)、住 (す)んでいる市町村 (しちょうそん)の教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)にその旨 (むね)を申請 (しんせい)しておけば、何 (なん)種類 (しゅるい)かの通知 (つうち)が来 (き)ます。
 Tại Nhật Bản trường học khai giảng vào tháng 4, nên nếu muốn cho con nhập học vào trường tiểu học từ tháng 4 năm sau, ban hãy đăng kí với Ủy ban giáo dục địa phương nơi đang sống, bạn sẽ được nhận các tài liệu cần liên quan.

8月 (がつ)	＿＿市町村に住民票 (じゅうみんひょう)のある外 (がい)国籍 (こくせき)児童 (じどう)の保護者宛 (ほごしゃあて)に「就学 (しゅうがく)申請 (しんせい)」の案内 (あんない)が来 (く)る。
　　期限 (きげん)までに教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)で就 (しゅう)学 (がく)申 (もうし)込 (こ)みをする。 ※在留 (ざいりゅう)カード (かーど)，母子 (ぼし)手帳 (てちょう)，印鑑 (いんかん)が必要 (ひつよう)


Tháng 8  Mẫu đơn đăng kí sẽ được gửi đến những người giám hộ có con mang quốc tịch ngoại quốc theo hộ khẩu đã đăng kí tại địa phương. Hãy đăng kí nhập học với Ủy ban Giáo dục trước thời hạn. 
         ※cần mang theo thẻ ngoại kiều, sổ mẹ con, con dấu




10月 (がつ)   「就学 (しゅうがく)時 (じ)健康 (けんこう)診断 (しんだん)の通知 (つうち)（はがき）」を受け取り (う　と　)、必要 (ひつよう)事項 (じこう)を記入 (きにゅう)する。
Tháng 10  Bạn sẽ nhận được thông báo khám sức khỏe(SHUGAKUJI KENKOU SHINDAN NO TSUUCHISHO)
          hãy điền các thông tin cần thiết vào đơn.    
11月 (がつ)　　就学 (しゅうがく)時 (じ)健康 (けんこう)診断 (しんだん)の開催 (かいさい)。　指定 (してい)された時間 (じかん)に親子 (おやこ)で小学校 (しょうがっこう)に行 (い)く。内科 (ないか)、眼科 (がんか)、耳鼻科 (じびか)、歯科 (しか)などの検診 (けんしん)と、保健上 (ほけんじょう)必要 (ひつよう)な指導 (しどう)や入学 (にゅうがく)に向けて (む  )の説明 (せつめい)が行われます (おこな          )。
Tháng 11  Tiến hành khám sức khỏe. Cả bạn và con hãy cùng đến trường vào thời gian được chỉ định.
Sẽ tiến hành kiểm tra các mục nội khoa, nhãn khoa, tai mũi họng, nha khoa và cũng sẽ tiến hành giải thích, chỉ đạo cần thiết về đến y tế khi nhập học.

12月 (がつ)　 「就学 (しゅうがく)通知書 (つうちしょ)」が届 (とど)く。入学 (にゅうがく)受付 (うけつけ)の時 (とき)に忘れず (わす　　　　)に持って (も　　)行って (い　　)下さい (くだ　　　　)。
Tháng 12  Bạn sẽ nhận được NYUUGAKU TSUUCHISHOU (thông báo nhập học).Bạn phải mang theo thông báo này khi đến nhập học.

2月 (がつ)　　入学 (にゅうがく)説明会 (せつめいかい)がある。
Tháng 2    Sẽ tiến hành tổ chức buổi giải thích về nhập học.

4月 (がつ)　 入学 (にゅうがく)受付 (うけつけ)。指定 (してい)された時刻 (じこく)までに親子 (おやこ)で小学校 (しょうがっこう)に行く (い )。
入学式 (にゅうがくしき)：学校 (がっこう)の体育館 (たいいくかん)に行く (い )。親子 (おやこ)でフォーマル (ふぉーまる)な洋服 (ようふく)で行って (い　　)下さい (くだ　　　　)。              

Tháng4   Tiếp nhận nhập học. Phụ huynh và trẻ em đến trường đúng giờ đã được chỉ định.
Lễ khai giảng:  Hãy đến khu nhà thể dục của trường. Hãy mặc trang phục lịch sự (cả học sinh mới và phụ huynh học sinh).
入学式 (にゅうがくしき)の後 (あと)は生徒 (せいと)達 (たち)のみで教室 (きょうしつ)にむかい、説明 (せつめい)や次 (つぎ)の日 (ひ)の日程 (にってい)を聞きます (き　　　　)。名札 (なふだ)、教科書 (きょうかしょ)、個人 (こじん)調査票 (ちょうさひょう)などが配布 (はいふ)されます。始業式 (しぎょうしき)は新しい (あたら　　　)学期 (がっき)の始まり (はじま　)に行います (おこな　　　　)。その日 (ひ)、親 (おや)は参加 (さんか)しません。
Sau lễ nhập học, tất cả học sinh mới (không có phụ huynh) sẽ đến lớp học của mình để nghe hướng dẫn và lịch trình cho ngày hôm sau. Thẻ tên (NAFUDA), sách giáo khoa (KYOKASHO), bảng câu hỏi (KOJINCHOSASHO) sẽ được phát. SHIGYOSHIKI (Buổi lễ bắt đầu ngày học đầu tiên của năm học) sẽ được tổ chức vào đầu học kỳ mới và chỉ dành cho học sinh. Phụ huynh không nhất thiết phải tham dự SHIGYOSHIKI.









返信 (へんしん)しないと、その後 (　　　あと)就学 (しゅうがく)案内 (あんない)が来ない (こ　　)ので、忘れ (わす　)ないように注意 (ちゅうい)。







Nếu bạn không trả lời, bạn sẽ không nhận được giấy báo nhập học sau đó, vì vậy hãy cẩn thận đừng quên.
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THÔNG BÁO NHẬP HỌC（入学 (にゅうがく)通知書 (つうちしょ)）
郵　便　は　が　き




〒100-000
　　　　　　　○○市○○町○-○-○
○○様



                                   No.
入　学　通　知　書
令和　　年　　月　　日
保護者　様
		○○市教育委員会
	　　　　（○○課）
次のとおり入学されるよう通知します。

	入学者名
	生年月日			年	月	日	性別
	入学期日		令和○○年　４	月　１　	日
	指定学校		○○市立

入学受付日	令和○○年　４	月　１	日（月）午前9時

· 上記の宛名は、住民票上の世帯主としておりますので御了承ください。
· 裏面を御覧下さい。

中央局
料金後納
郵　便
















Tên của
Học sinh

Vui lòng ghi danh như sau.


Ngày tháng năm sinh

Tên trường học mà con bạn sẽ đến.



Ngày nhập học

Ngày nhập học



※ Địa chỉ trên là chủ hộ trên thẻ thường trú.
※ Vui lòng xem thêm ở mặt sau.
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